
 

                                               Trang 1/6 - Mã đề thi 132 

SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG 

TRƯỜNG THPT BẢO LỘC 
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Câu 1: Chính sách miễn giảm học phí của Nhà nước ta đã tạo điều kiện giúp đỡ nhiều học sinh có 

hoàn cảnh khó khăn được học tập. Điều này thể hiện điều gì? 

A. Định hướng đổi mới giáo dục B. Bất bình đẳng trong giáo dục. 

C. Công bằng xã hội trong giáo dục. D. Chủ trương phát triển giáo dục. 

Câu 2: Một trong những nội dung cơ bản của quyền học tập là mọi công dân được 

 A. bình đẳng về cơ hội học tập. B. đào tạo mọi ngành nghề. 

 C. miễn học phí toàn phần. D. ưu tiên chọn trường học. 

Câu 3: Quyền học không hạn chế của công dân có nghĩa là công dân có quyền 

 A. học ở mọi bậc học thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển. 

 B. học ở bất cứ trường nào mà không qua thi tuyển. 

 C. học ở mọi lúc, mọi nơi. 

 D. học bất cứ ngành nghề nào. 

Câu 4: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây không thuộc quyền được phát triển 

của công dân? 

 A. Đăng kí chuyển giao công nghệ. B. Tiếp cận thông tin đại chúng. 

 C. Bồi dưỡng để phát triển tài năng. D. Tham gia hoạt động văn hóa. 

Câu 5: Theo pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, những việc phải được thông báo để nhân dân thực hiện là gì? 

 A. Dân làm. B. Dân kiểm tra. C. Dân bàn. D. Dân biết. 

Câu 6: Một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội được thể hiện 
ở việc làm nào sau đây của Nhà nước ?  

A. Nâng cao thể lực cho người dân. B. Quy định các mức thuế khác nhau. 
    C. Kiềm chế thương mại điện tử   D. Từ chối xuất khẩu hàng hóa. 
Câu 7: Việc chính quyền xã tổ chức lấy ý kiến của người dân về chủ trương xây dựng công trình phúc 

lợi công cộng là bảo đảm quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân ở phạm vi 

 A. cơ sở. B. toàn quốc. C. lãnh thổ. D. cả nước. 

Câu 8: Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri không vi phạm nguyên tắc 

bầu cử khi 

 A. ủy quyền thực hiện nghĩa vụ bầu cử. B. độc lập lựa chọn ứng cử viên. 

 C. ủy quyền tham gia bầu cử. D. đồng loạt sao chép phiếu bầu. 

Câu 9: Cá nhân tự do đưa ra những cải tiến kĩ thuật để nâng cao năng suất lao động là đã thực hiện 

quyền nào sau đây của công dân? 

 A. Phán quyết. B. Sáng tạo. C. Phản biện. D. Thẩm tra. 

Câu 10: Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội 

trong trường hợp nào sau đây? 

 A. Tham khảo dịch vụ trực tuyến. B. Thay đổi kiến trúc thượng tầng. 

 C. Sử dụng dịch vụ công cộng. D. Đóng góp ý kiến vào dự thảo luật. 

Câu 11: Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây? 

 A. Cổ phần hóa tài sản doanh nghiệp. B. Nộp thuế đầy đủ theo quy định. 

 C. Lắp đặt hệ thống phần mềm quản lí. D. Thành lập quỹ bảo trợ xã hội. 

Câu 12: Nhằm khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức cá nhân bị xâm phạm là mục 

đích của 

 A. tố cáo. B. đền bù thiệt hại. C. khiếu nại. D. chấp hành án. 

Câu 13: Trong cuộc họp toàn dân xã X bàn về xây dựng nhà văn hóa, anh T và anh M liên tục có 

nhiều ý kiến trái chiều. Trong lúc gay gắt, anh M cho rằng T chỉ là nông dân không nên phát biểu 

nhiều. Thấy vậy, chủ tịch xã cắt ngang ý kiến của 2 anh và đưa ra quyết định cuối cùng. Trong trường 

hợp trên, những ai đã thực hiện chưa đúng quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội? 
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 A. Anh M. B. Chủ tịch xã. 

 C. Chủ tịch xã và anh M. D. Anh M và T. 

Câu 14: Để nhân dân thực thi dân chủ trực tiếp và dân chủ giáp tiếp, trước tiên nhà nước phải ghi nhận 

và quy định các quyền dân chủ của công dân trong 

 A. Quy tắc. B. Hiến pháp. C. Chính sách. D. Quy định. 

Câu 15: Ở phạm vi cả nước nhân dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội bằng cách 

nào? 

 A. Dân bàn và quyết định trực tiếp bằng biểu quyết công khai. 

 B. Dân bàn, dân làm, dân kiểm tra trực tiếp. 

 C. Tham gia giám sát của nhân dân tại các xã, phường. 

 D. Tham gia góp ý xây dựng các văn bản pháp luật quan trọng. 

Câu 16: Lãnh đạo thành phố X đã chỉ đạo lắp đặt hệ thống lọc nước biển theo công nghệ hiện đại 

nhằm cung cấp nước sạch cho người dân. Lãnh đạo thành phố X đã tạo điều kiện để người dân hưởng 

quyền được phát triển ở nội dung nào sau đây? 

 A. Chủ động xử lí công tác truyền thông. B. Có mức sổng đầy đủ về vật chất. 

 C. Thay đổi đồng bộ kết cấu hạ tầng. D. Sử dụng nguồn quỹ bào trợ xẫ hội. 

Câu 17: Công dân từ chổi đánh bắt các nguồn tài nguyên sinh vật bằng phương tiện hủy diệt là thực 

hiện nội dung cơ bản của 

 A. chương trình xóa đói, giảm nghèo. B. quá trình biến đổi khí hậu. 

 C. chính sách phát triển việc làm. D. pháp luật về bảo vệ môi trường. 

Câu 18: Thôn X có ông A; vợ chồng anh G, chị S; vợ chồng chị H, anh Y và con gái là cháu M cùng 

sinh sống. Vốn có định kiến từ trước nên khi thấy chị S vào nhà minh, chị H cho rằng chị S có mục 

đích xấu nên đã tri hô và hỗ trợ anh Y đánh đuổi chị S. Sau đó ít lâu, bị chị S đưa tin sai sự thật về 

mình, anh Y đã bí mật giam chị tại một ngôi nhà hoang. Qua hai ngày chị S mất tích, anh G phát hiện 

sự việc nên đã thuê ông A dùng hung khí đe dọa giết anh Y buộc anh Y phải thả vợ mình. Khi bác sĩ 

yêu cầu chị S phải nằm viện điều trị do bị sang chấn tâm lí, anh G bắt cháu M rồi quay và gửi video 

cảnh cháu ngất xỉu do bị bỏ đói cho anh Y để gây sức ép yêu cầu anh Y phải trả tiền viện phí cho vợ 

mình. Những ai sau đây đồng thời vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp 

luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân? 

 A. Anh G và chị H. B. Anh G, anh Y và chị H 

 C. Ông A, anh Y và chị S. D. Anh Y và anh G. 

Câu 19: Đạo diễn X sản xuất bộ phim dựa trên cuốn tiểu thuyết X của nhà văn Y, trong đó có sự điều 

chỉnh về kết thúc truyện mà không xin phép nhà văn Y. Đạo diễn X đã vi phạm quyền nào của công 

dân? 

 A. Quyền sản xuất B. Quyền học tập 

 C. Quyền sở hữu công nghiệp D. Quyền tác giả 

Câu 20: Nhằm phát hiện ngăn chặn các việc làm trái pháp luật xâm phạm tới lợi ích của nhà nước, các 

tổ chức hoặc công dân là mục đích của 

 A. tố cáo. B. đền bù thiệt hại. C. khiếu nại. D. chấp hành án. 

Câu 21: Công dân có thể học bằng nhiều hình thức khác nhau và học ở các loại hìnhtrường, lớp khác 

nhau là biểu hiện của quyền 

 A. bình đẳng về cơ hội học tập. B. học không hạn chế. 

 C. học bất cứ nơi nào. D. học thường xuyên, học suốt đời. 

Câu 22: Người khiếu nại là 

 A. chỉ những người trên 18 tuổi. B. cơ quan, tổ chức và cá nhân. 

 C. chỉ tổ chức. D. chỉ cá nhân. 

Câu 23: Theo pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, việc làm nào sau đây được dân bàn và quyết định trực tiếp 

bằng biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín tại các hội nghị toàn thể nhân dân? 

 A. Kế hoạch sử dụng đất của địa phương. 

 B. Giám sát, kiểm tra dự toán và quyết toán ngân sách. 

 C. Mức đóng góp xây dựng công trình phúc lợi. 

 D. Các đề án định canh, định cư. 

Câu 24: Do mâu thuẫn cá nhân, chị V vu khống anh M là đồng nghiệp nhận hối lộ. Bức xúc, anh M 

đến nhà chị V yêu cầu chị cùng anh về trụ sở công an để làm rõ vụ việc. Vì chị V từ chối nên hai người 
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tranh cãi gay gắt và anh M đã đẩy chị V ngã dẫn đến chấn thương phải vào viện điều trị. Anh M đã vi 

phạm quyền nào sau đây của công dân? 

 A. Bất khả xâm phạm về tài sản, chỗ ở. 

 B. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm. 

 C. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. 

 D. Bất khả xâm phạm về thân thể, sự nghiệp. 

Câu 25: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi 

 A. theo dõi phạm nhân vượt ngục. B. giám hộ trẻ vị thành niên 

 C. Truy đuổi kẻ gian D. giam giữ con tin. 

Câu 26: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi 

 A. Theo dõi nhân chứng B. Giam, giữ người trái pháp luật 

 C. bảo trợ người già neo đơn. D. theo dõi tội phạm nguy hiểm 

Câu 27: Do đạt giải cao trong kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia, bạn M được tuyển thẳng vào trường 

Đại học X phù hợp với nguyện vọng của mình. Bạn M đã hưởng quyền được phát triển ở nội dung nào 

sau đây? 

 A. Tự do nghiên cứu khoa học. B. Bồi dưỡng để phát triển tài năng. 

 C. Nhận nguồn trợ cấp xã hội D. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo. 

Câu 28: Công dân vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín khi thực 

hiện hành vi nào sau đây? 

 A. Tự ý thu giữ thư tín của người khác. B. Vận chuyển bưu phẩm đường dài. 

 C. Thông báo giá cước dịch vụ viễn thông. D. Công khai lịch trình chuyển phát. 

Câu 29: Nội dung nào dưới đây không thể hiện đúng quyền được phát triển của công dân? 

 A. Được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng. 

 B. Có mức sống đầy đủ về vật chất và tinh thần. 

 C. Được phát minh, sáng chế, cải tiến kĩ thuật. 

 D. Được cung cấp thông tin và chăm sóc sức khỏe. 

Câu 30: Ủy ban nhân dân xã KB, triển khai hệ thống cung cấp thông tin qua mạng xã hội, thường 

xuyên cập nhật bổ sung các thông tin về kinh tế xã hội và dịch vụ công trực tuyến để tạo điều kiện cho 

người dân có thể tiếp cận và giải quyết các công việc liên quan. Xã KB đã tạo điều kiện để người dân 

được hưởng quyền phát triển ở nội dung nào dưới đây? 

 A. Hưởng dịch vụ truyền thông. B. Bảo trợ quyền tác giả. 

 C. Được cung cấp thông tin. D. Nhận chế độ ưu đãi. 

Câu 31: Vì thường xuyên bị anh P đánh đập, chị M là vợ anh P đã bỏ đi khỏi nhà. Tình cờ gặp chị M 

trong chuyến công tác, anh H là em rể anh P đã ép chị M theo mình về hạt kiểm lâm gần đó, kể lại toàn 

bộ sự việc với anh T là Hạt trưởng và được anh T đồng ý giữ chị M tại trụ sở cơ quan chờ anh H quay 

lại đón. Tuy nhiên, chị M đã được anh Q là một người dân trong vùng giải thoát sau hai ngày bị giam 

giữ. Những ai dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân? 

 A. Anh H và anh P. B. Anh H và anh T. 

 C. Anh H, anh T và anh Q. D. Anh H, anh T và anh P. 

Câu 32: Sau khi biết ông N được cấp chứng nhận bản quyền sáng chế máy bóc tách vỏ lạc, anh M đã 

bí mật sao chép, tự nhận mình là người tạo nên mẫu thiết kế và sản xuất ra máy đó rồi bán cho người 

tiêu dùng. Anh M đã vi phạm quyền sáng tạo của công dân ở nội dung nào sau đây? 

 A. Quyền tác giả. B. Chuyển giao kĩ thuật. 

 C. Nâng cấp sản phẩm. D. Ứng dụng công nghệ. 

Câu 33: Theo quy định của pháp luật, đối tượng nào dưới đây không có quyền bầu cử? 

 A. Người đang đi công tác ở hải đảo. B. Người bị nghi ngờ phạm tội 

 C. Người đang thi hành án phạt tù. D. Người đang đảm nhiệm chức vụ. 

Câu 34: Chủ trương kiềm chế sự gia tăng nhanh dân số của nhà nước là một trong những nội dung cơ 

bản của pháp luật về phát triển 

 A. loại hình dịch vụ y tế. B. loại hình dịch vụ kinh tế. 

 C. các lĩnh vực xã hội. D. các hình thức bảo hiểm. 

Câu 35: Ông K là giám đốc; anh M và anh Q là nhân viên cùng làm việc tại doanh nghiệp nhà nước X. 

Khi bị anh Q cung cấp bằng chứng về việc mình đã tuyển dụng chị T vào vị trí kế toán dù chị chưa đáp 

ứng đủ điều kiện theo quy định, ông K đã chỉ đạo chị T ngụy tạo tình huống để vu khống anh Q mắc 
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sai phạm trong công việc. Dựa vào đó, ông K thực hiện quy trình và ra quyết định kỉ luật buộc thôi 

việc đối với anh Q. Nhân cơ hội này, chị T cố ý thanh toán không đủ các khoản phụ cấp cho anh Q. Vì 

có quan hệ họ hàng và được anh Q kể lại sự việc, anh M gửi đơn tới ông N là cán bộ có thẩm quyền đề 

nghị ông xem xét và giải quyết sự việc cho anh Q. Do đã nhận 20 triệu đồng của ông K nên ông N hủy 

đơn của anh M. Được anh M thông tin về việc làm của ông N, anh Q bí mật tung tin đồn thất thiệt 

khiến uy tín của ông N bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hành vi của những ai sau đây không phải đối 

tượng có thể vừa bị khiếu nại vừa bị tố cáo? 

 A. Ông N, anh M và ông K B. Ông K, ông N và chị T 

 C. Anh M, anh Q và ông N D. Anh M, chị T và anh Q 

Câu 36: Tại thời điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, công dân vi phạm nguyên tắc bầu 

cử khi 

 A. bỏ phiếu thay cử tri vắng mặt. B. nghiên cứu lí lịch ứng cử viên. 

 C. giám sát hoạt động bầu cử. D. kiểm tra niêm phong hòm phiếu. 

Câu 37: Địa bàn X có ông Q là trưởng công an xã; anh K là công an xã; anh T, vợ chồng anh N và chị 

S là người dân. Nhận được tin báo chị S tổ chức đánh bạc tại nhà, ông Q cử anh K đến nhà chị S để 

kiểm tra. Vì chị S kiên quyết không thừa nhận nên anh K đã lớn tiếng xúc phạm chị đồng thời báo cáo 

tình hình với ông Q. Ngay sau đó, ông Q trực tiếp đến nhà chị S yêu cầu chị về trụ sở để lấy lời khai. 

Vào thời điểm đó, anh T đã chứng kiến và quay video toàn bộ sự việc. Vốn có mâu thuẫn với chị S, 

anh T đăng công khai đoạn video đó lên mạng xã hội. Vì có rất nhiều bình luận tiêu cực về mình dưới 

bài đăng của anh T, chị S đến gặp và yêu cầu anh T gỡ bài đăng trên. Do anh T không đồng ý nên hai 

bên xảy ra xô xát, anh T vô ý làm chị S bị ngã gãy tay. Biết anh K, đã đến nhà và xúc phạm vợ mình, 

anh N đã tìm gặp anh K yêu cầu anh công khai xin lỗi nhưng bị anh K đẩy ngã gây chấn thương. 

Những ai sau đây vừa vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm vừa vi phạm 

quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng sức khỏe của công dân? 

 A. Anh K và ông Q B. Anh T và ông Q. C. Anh K và anh N D. Anh T và anh K 

Câu 38: Bộ giáo dục lấy ý kiến về chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, bạn Y cho rằng việc góp ý này 

chỉ có giáo viên mới có quyền, bạn P cho rằng chỉ có các cấp lãnh đạo mới có quyền góp ý. Còn bạn R cho 

rằng mọi công dân đều có quyền tham gia góp ý. Ai là người hiểu đúng về quyền tham gia quản lí Nhà nước 

và xã hội của công dân? 

 A. Bạn Y B. Bạn R C. Cán bộ giáo viên. D. Bạn P 

Câu 39: Tại điểm bầu cử X, vô tình thấy chị C lựa chọn ứng cử viên là người có mâu thuẫn với mình, 

chị B đã nhờ anh D người yêu của chị C thuyết phục chị gạch tên người đó. Phát hiện chị C đưa phiếu 

bầu của mình cho anh D sửa lại, chị N báo cáo với ông K tổ trưởng tổ bầu cử. Vì đang viết hộ phiếu 

bầu cho cụ P là người không biết chữ theo ý của cụ, lại muốn nhanh chóng kết thúc công tác bầu cử 

nên ông K đã bỏ qua chuyện này. Những ai dưới đây không vi phạm nguyên tắc bỏ phiếu kín trong 

bầu cử? 

 A. Chị N, ông K và cụ P. B. Chị N, ông K, cụ P và chị C. 

 C. Chị N, cụ P và chị C D. Chị N và cụ P. 

Câu 40: Đặc trưng nào sau đây của dân chủ gián tiếp? 

 A. Người dân bầu ra người đại diện cho mình để quyết định những công việc chung. 

 B. Phải đủ 20 tuổi trở lên mới được quyền dân chủ gián tiếp. 

 C. Chỉ có tổ chức mới được quyền dân chủ gián tiếp. 

 D. Phải có người giới thiệu được quyền dân chủ gián tiếp. 

----------------------------------------------- 
 

 

----------- HẾT ---------- 
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SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG 

TRƯỜNG THPT BẢO LỘC 

ĐÁP ÁN/ HƯỚNG DẪN CHẤM 

 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024 

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN - 12 

Thời gian làm bài: 50 phút 

 

TRẮC NGHIỆM (0,25 điểm/ câu) 

Câu Mã đề 132 Mã đề 209 Mã đề 357 Mã đề 485 

1 C C B D 

2 A B B B 

3 A C C A 

4 A B C A 

5 D A B C 

6 A C A D 

7 A D B A 

8 B B B B 

9 B B D A 

10 D A C D 

11 B D C C 

12 C D C B 

13 C B B D 

14 B D A C 

15 D A A A 

16 B D A A 

17 D D A D 

18 D C D B 

19 D B D D 

20 A C B C 

21 D A A A 

22 B B D B 

23 C C A C 

24 C C C C 

25 D C C C 

26 B A A D 

27 B B A B 

28 A D C D 

29 C D D B 

30 C C B D 

31 B D B A 

32 A A C A 

33 C A D B 

34 C B B C 

35 C A A B 

36 A B D D 

37 D D C C 

38 B A D A 

39 D C D C 

40 A A D B 

 

HẾT 
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